Tiết                                    ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI   HỌC KÌ 

MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA  HỌC KÌ I NGỮ VĂN 10 NĂM HỌC 2024-2025
1. Ma trận:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung / đơn vị 
kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	1
	Đọc 
	Thơ
	4
30%
	2
20%
	1
10%
	0
0%
	60

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết

	
	
1
10%
	
1
10%
	
1
10%
	
1
10%
	
40

	
	
	Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen xấu.
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ  
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tổng  
	70%
	30%
	



2.Bảng đặc tả
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1










	1. 
Đọc hiểu






	 Thơ

	Nhận biết:
- Dấu hiệu nhận biết thể thơ; xác định từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ.
- Nhận biết được chủ thể trữ tình; nhận biết từ ngữ, hình ảnh để xác định biện pháp tu từ trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Ý nghĩa câu thơ, hình ảnh thơ.
- Tác dụng biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề được rút ra từ trong văn bản.
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01câu
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Viết



	
Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen xấu.
	
Nhận biết:
- Nhận dạng được kiểu văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen xấu.
- Trình bày được những cách hiểu của bản thân theo yêu cầu đề 
Thông hiểu:
- Giới thiệu vấn đề thành những luận điểm phù hợp.
- Biết cách diễn đạt, dùng lí lẽ để dẫn dắt vấn đề 
- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận xã hội; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng thấp:
- Có những suy nghĩ, cái nhìn khách quan. 
Vận dụng cao:
Viết một bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh (có kết hợp các thao tác nghị luận)
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01*





















	
01*
	
01 câu


II. Hệ thống hóa các kiến thức đã học bài luận từ bỏ thói quen xấu
	
	Bài luận từ bỏ thói quen xấu
	- Hoàn cảnh sử dụng: Trong sinh hoạt cộng đồng, sự đồng thuận luôn là vấn đề được mọi người quan tâm. Vì sự đồng thuận đó, mỗi chúng ta không ít lần được đặt vào tình huống phải thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm, có khi bằng lời nói trực tiếp, có khi bằng bàn luận.
- Điều kiện để thực hiện dạng bài viết: 
+ Nắm vững quy trình triển khai bài văn nghị luận nói chung, 
+ Cần có sự hiểu biết về chuẩn mực ứng xử, tinh thần cảm thông, chia sẻ với đối tượng được thuyết phục
+ Tin tưởng vào điều mình đang hướng tới
+ Lịch lãm, tế nhị trong cách sử dụng ngôn ngữ
3. Yêu cầu đối với bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
- Nêu được thói quen hay quan niệm cần từ bỏ.
- Chỉ ra được các biểu hiện hoặc khía cạnh của thói quen hay quan niệm cần từ bỏ.
- Phân tích tác động tiêu cực của thói quen hay quan niệm đó đối với cá nhân và cộng đồng.
- Nêu những giải pháp mà người được thuyết phục có thể thực hiện để từ bỏ một thói quen hay quan niệm không phù hợp.



	
	Kiểu bài viết
	Yêu cầu của kiểu bài viết

	
	Văn bản nghị luận từ bỏ thói quen xấu
	1. Yêu cầu chung: Viết văn bản nghị luận từ bỏ thói quen xấu 
2. + Giới thiệu ngắn gọn vấn đề 
+ Biết sử dụng các thao tác nghị luận
+ Dẫn chứng hợp lí
+ Biết sử dụng lí lẽ , dẫn chứng đề thuyết phục.
+ Nêu được tác hại, lợi ích …
Yêu cầu cụ thể 
* Mở bài: 
Nêu thói quen hay quan niệm mà người viết chuẩn bị thuyết phục người khác từ bỏ (có thể gợi ra bối cảnh của việc thuyết phục và xác định vị thế phát ngôn của người viết).
* Thân bài (cần triển khai các ý): 
- Biểu hiện của thói quen hay quan niệm cần từ bỏ.
- Lý do nên từ bỏ thói quen hay quan niệm đó.
- Cách từ bỏ và các bước từ bỏ thói quen hay quan niệm không phù hợp.
- Dự đoán sự đồng tình, ủng hộ của những người xung quanh khi người được thuyết phục từ bỏ thói quen hay quan niệm không phù hợp.
* Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc từ bỏ thói quen hay quan niệm đã được đề cập.


II. Luyện tập và vận dụng
ĐỀ    
  I. Đọc hiểu (6đ)
Việt Nam quê hương ta
                                                                                           Nguyễn Đình Thi
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn

Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2. Hình bóng quê hương được tác giả miêu tả bằng những hình ảnh nào trong khổ thơ thứ 1 của văn bản?
    Câu 3 .Xác định chủ thể trữ tình trong văn bản.
    Câu 4 . Xác định những từ ngữ mang nghĩa ẩn dụ trong câu thơ: Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
    Câu 5 Anh/chị hiểu như thế nào về câu thơ: 
                            “Việt Nam đất nắng chan hoà. 
                             Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh.”
   Câu 6 . Nêu hiệu quả  của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:
                                 " Đất nghèo nuôi những anh hùng
                                    Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên".
   Câu 7.  Từ nội dung của bài thơ, anh/chị hãy suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Đất nước? (viết khoảng 5 đến 7 dòng)
II. Viết (4đ) Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen hút thuốc lá 

Đáp án:

  I. Đọc hiểu (6đ)
Câu 1:-Thể thơ lục bát ( 14 tiếng, 2 dòng…)
Câu 2. Hình bóng quê hương được tác giả miêu tả bằng những hình ảnh nào trong khổ thơ thứ 1 của văn bản: Mênh mông biển lúa, Cánh cò bay lả rập rờn, Mây mờ
Câu 3.Chủ thể trữ tình là: ta (Tôi)
    Câu 4.  áo nâu nhuộm bùn
Câu 5. Hiểu - Đất nước VN là đất nước khí hậu ôn hoà, con người dạt dào tình cảm, cây trái bốn mùa tươi tốt nhiều hoa quả…
Câu 6.
- Giúp cho câu thơ thêm đặc sắc, gợi hình gợi cảm, sinh động…
- Mãnh đất VN là mãnh đất …
Câu 7.
- Chăm chỉ học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức, hoàn thiện nhân cách để sau này dựng xây Đất nước.
- Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng
- Trung thành với lí tưởng dân tộc
- Có gìn giữ truyền thống văn hóa, tự hào dân tộc…
II. Viết (4đ)

1. Mở bài.
- Giới thiệu thực trạng của hiện tượng hút thuốc lá trong xã hội hiện nay.
- Tầm quan trọng của việc cần từ bỏ thuốc lá
2. Thân bài.
- Chỉ ra các nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả, tác hại của việc hút thuốc lá (lấy dẫn chứng tiêu biểu minh hoạ, thuyết phục).
- Giải pháp từ bỏ thuốc lá
- Bài học 
3. Kết bài. Lời kêu gọi hãy vì sức khoẻ cộng đồng và vì một môi trường không có khói thuốc lá.

Tiết                                      ÔN TẬP KIỂM TRA   CU ỐI      HỌC KÌ      MA TR Ậ N, B Ả NG Đ Ặ C T Ả   KI Ể M TRA  H Ọ C KÌ I   NG Ữ   VĂN 10 NĂM H Ọ C 2024 - 2025   1.   Ma tr ậ n:    

TT  Kĩ năng  N ộ i dung / đơn v ị     kĩ năng  M ứ c đ ộ   nh ậ n th ứ c  T ổ ng   %  đi ể m  

Nh ậ n bi ế t    Thông  hi ể u    V ậ n d ụ ng    V ậ n  d ụ n g  cao     

1  Đ ọ c   Thơ  4   30%  2   20%  1   10%  0   0 %  60  

 

2  Vi ế t       1   10%    1   10%    1   10%    1   10%    40  

Vi ế t bài văn   ngh ị   lu ậ n   thuy ế t ph ụ c ngư ờ i khác t ừ   b ỏ   thói quen x ấ u.  

T ỉ   l ệ     40 %  30 %  20%  10%  100  

T ổ ng    70%  30%   

  2. B ả ng đ ặ c t ả  

T T  Kĩ  năng  Đơn v ị   ki ế n  th ứ c /  Kĩ năng  M ứ c đ ộ   đánh giá  S ố   câu h ỏ i theo    m ứ c đ ộ   nh ậ n th ứ c  

 Nh ậ n  bi ế t  Thôn g  hi ể u  V ậ n  d ụ n g  V ậ n  d ụ ng cao  

1                      1.    Đ ọ c  hi ể u                Thơ    Nh ậ n bi ế t:   -   D ấ u hi ệ u n h ậ n bi ế t th ể   thơ; xác  đ ị nh   t ừ   ng ữ , hình  ả nh   trong bài  thơ.   -   Nh ậ n bi ế t đư ợ c  ch ủ   th ể   tr ữ   tình;   nh ậ n bi ế t t ừ   ng ữ , hình  ả nh  đ ể   xác đ ị nh bi ệ n pháp tu t ừ   trong  bài thơ .   Thông hi ể u:   -   Ý nghĩa câu thơ, hình  ả nh thơ.   -   Tác d ụ ng bi ệ n pháp tu t ừ .   V ậ n d ụ ng:   -   Trình bày suy nghĩ c ủ a b ả n  thân v ề   v ấ n đ ề   đư ợ c rút ra t ừ   trong văn b ả n.      04   câu            02 câu      01câ u         

